
TỔNG CỘNG 333

I KHỐI CÁC VĂN PHÒNG 18

1 Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND Tỉnh 9

2 Văn phòng UBND tỉnh; trong đó: 9

- Văn phòng UBND tỉnh 8

- Nhà khách Thanh Xuân - HN 1

II SỞ, BAN, NGÀNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP TỈNH 145

1 Sở Tài chính 4

2 Sở Dân tộc và Tôn giáo 1

3 Sở Công thương; trong đó: 4

- Sở Công Thương (cơ quan Văn phòng) 2

-  Chi cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La 2

4 Sở Giáo dục và đào tạo 51

Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo 5

- Trường THPT Chuyên 1

PHỤ LỤC SỐ 01
PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CHO TỪNG CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-UBND ngày          /        /2026 của UBND tỉnh)

STT Tên cơ quan, đơn vị
Số lượng
 (xe ô tô)
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STT Tên cơ quan, đơn vị
Số lượng
 (xe ô tô)

- Trường THPT Tô Hiệu 1

- Trường THPT Chiềng Sinh 1

- Trường THCS & THPT Nguyễn Du 1

- Trường THPT Mường La 1

- Trường THPT Mường Bú 1

- Trường THPT Quỳnh Nhai 1

- Trường THPT Mường Giôn 1

- Trường THPT Thuận Châu 1

- Trường THPT Bình Thuận 1

- Trường THPT Co Mạ 1

- Trường THPT Tông Lệnh 1

- Trường THPT Mai Sơn 1

- Trường THPT Chu văn Thịnh 1

- Trường THPT Cò Nòi 1

- Trường THPT Sông Mã 1

- Trường THPT Mường Lầm 1

- Trường THPT Chiềng Khương 1

- Trường THPT Sốp Cộp 1
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STT Tên cơ quan, đơn vị
Số lượng
 (xe ô tô)

- Trường THPT Yên Châu 1

- Trường THPT Phiêng Khoài 1

- Trường THPT Mộc Lỵ 1

- Trường THPT Thảo Nguyên 1

- Trường THCS & THPT Chiềng Sơn 1

- Trường THPT Tân Lập 1

- Trường THPT Mộc Hạ 1

- Trường THPT Vân Hồ 1

- Trường THPT Bắc Yên 1

- Trường THPT Phù Yên 1

- Trường THPT Gia Phù 1

- Trường THPT Tân Lang 1

- Trường PTDT Nội trú tỉnh 1

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Mường La 1

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyệnQuỳnh Nhai 1

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Thuận châu 1

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Sông Mã 1

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Sốp Cộp 1
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STT Tên cơ quan, đơn vị
Số lượng
 (xe ô tô)

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Mai Sơn 1

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Yên châu 1

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Mộc châu 1

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Vân Hồ 1

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Phù Yên 1

- Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Bắc Yên 1

- Trung tâm GDTX tỉnh 1

- Trung tâm GDTX Sông Mã 1

- Trung tâm Giáo dục hòa nhập tỉnh 1

5 Sở Nội vụ 4

Văn phòng Sở Nội vụ 2

Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công 2

6 Sở Nông nghiệp và môi trường 15

- Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường 3

- Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước 1

- Trung tâm Khuyến nông và chuyển đổi số 2

- Chi cục Kiểm lâm 2

- Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản 1
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STT Tên cơ quan, đơn vị
Số lượng
 (xe ô tô)

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 1

- Chi cục Phát triển nông thôn 1

- Văn phòng Đăng ký đất đai 2

- Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường 2

7 Sở Tư pháp 3

- Sở Tư pháp  (cơ quan Văn phòng Sở) 3

8 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Văn phòng Sở) 4

- Trung tâm văn hóa thể thao 2

9 Sở Xây dựng 4

Văn phòng Sở Xây dựng 4

10 Sở Khoa học và công nghệ 3

- Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 2

- Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 1

11 Sở Ngoại vụ 1

12 Thanh tra tỉnh 5

13 BQL các khu công nghiệp 2
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STT Tên cơ quan, đơn vị
Số lượng
 (xe ô tô)

- BQL các khu công nghiệp 1

- TT dịch vụ tư vấn và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp 1

14 Sở Y tế; trong đó: 42

Sở Y tế (cơ quan/ Văn phòng Sở Y tế) 4

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 2

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 1

Trung tâm Pháp y - Giám định Y khoa 1

Bệnh viện Mắt 1

Bệnh viện Tâm thần 1

Bệnh viện Phổi 2

Bệnh viện Phong và Da liễu 2

Bệnh viện Nội tiết 1

Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Sơn La 2

Bệnh viện Phục hồi chức năng 2

Bệnh viện đa khoa tỉnh 2

Bệnh viện đa khoa khu vực Sông Mã 2

Bệnh viện đa khoa khu vực Sốp Cộp 2

Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn 2

Bệnh viện đa khoa khu vực Quỳnh Nhai 2
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STT Tên cơ quan, đơn vị
Số lượng
 (xe ô tô)

Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Châu 2

Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ 2

Bệnh viện đa khoa khu vực Thuận Châu 2

Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu 2

Bệnh viện đa khoa khu vực Mường La 1

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Yên 2

Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên 2

III
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC 
UBND TỈNH

14

1 Trường Cao đẳng  Sơn La 2

2 Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La 1

3 Trường cao đẳng Y tế 1

4
BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công 
nghiệp và phát triển đô thị tỉnh 

2

5 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT 4

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (Văn 
phòng tỉnh)

2

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thuận Châu 1

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Vân Hồ 1

6 Ban Quản lý các dự án ĐT xây dựng các công trình giao thông 2

7 Trung tâm phát triển quỹ đất 1

8 Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch 1
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STT Tên cơ quan, đơn vị
Số lượng
 (xe ô tô)

IV
ỦY BAN MTTQ VN TỈNH VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ 
XÃ HỘI

6

Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La 6

V CẤP XÃ (75 xã, phường) 150

Mỗi xã/phường (bao gồm cả Đảng ủy cấp xã); trong đó: 2

1 Văn phòng Đảng ủy cấp xã 1

2 Văn phòng HĐND - UBND cấp xã 1
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